
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  1282/QĐ-UBND  ngày  07 / 11/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)          

TT Họ và tên Giới
tính Ngày, tháng, năm sinh Vị trí đăng ký dự tuyển Điểm

 bài thi
Điểm

ưu tiên
Tổng
điểm Ghi chú

A GIÁO VIÊN: 34

I Giáo viên mầm non: 13

1 Trần Ánh Ngọc Nữ 09/4/1997 Giáo viên Mầm non hạng III 83,5 83,5

2 Vũ Thị Quyên Nữ 23/8/1996 Giáo viên Mầm non hạng III 81,75 81,75

3 Đoàn Thị Yến Nữ 12/5/1989 Giáo viên Mầm non hạng III 80,0 80,0

4 Đào Thu Hiền Nữ 18/01/1996 Giáo viên Mầm non hạng III 79,5 79,5

5 Nguyễn Thị Thương Nữ 03/01/1997 Giáo viên Mầm non hạng III 78,75 78,75

6 Đỗ Thị Nguyệt Ánh Nữ 08/7/1994 Giáo viên Mầm non hạng III 78,25 78,25

7 Trần Thị Hoài Nữ 23/02/1998 Giáo viên Mầm non hạng III 78,12 78,12

8 Lò Thị Hằng Nữ 20/10/1988 Giáo viên Mầm non hạng III 71,25 5,0 76,25 Dân tộc Tày

9 Vũ Thị Lệ Nữ 19/7/1997 Giáo viên Mầm non hạng III 75,5 75,5

10 Nguyễn Thị Hà Nữ 21/5/1995 Giáo viên Mầm non hạng III 75,0 75,0

11 Nguyễn Thị Thu Bốn Nữ 13/10/1984 Giáo viên Mầm non hạng III 74,75 74,75

12 Hoàng Thị Hương Nữ 03/11/1996 Giáo viên Mầm non hạng III 74,5 74,5

13 Lương Thị Hương Nữ 29/10/1996 Giáo viên Mầm non hạng III 74,5 74,5
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II Giáo viên tiểu học: 19

Môn Văn hoá

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 16/8/1990 Giáo viên tiểu học hạng III 72,5 72,5

2 Dương Thị Oanh Nữ 01/10/1990 Giáo viên tiểu học hạng III 71,5 71,5

3 Đinh Thanh Hiền Nữ 08/01/1990 Giáo viên tiểu học hạng III 71,0 71,0

4 Dương Thị Như Quỳnh Nữ 21/7/1993 Giáo viên tiểu học hạng III 69,0 69,0

5 Trần Thị Mai Trang Nữ 26/6/1994 Giáo viên tiểu học hạng III 66,5 66,5

6 Lê Thị Thu Hiền Nữ 05/9/1994 Giáo viên tiểu học hạng III 65,0 65,0

7 Phạm Thị Phương Liên Nữ 29/11/1998 Giáo viên tiểu học hạng III 58,0 58,0

8 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 17/3/2001 Giáo viên tiểu học hạng III 55,5 55,5

Môn tiếng Anh

9 Nguyễn Thúy Giang Nữ 12/3/1992 Giáo viên tiểu học hạng III 72,0 72,0

10 Trịnh Thanh Hằng Nữ 01/5/1994 Giáo viên tiểu học hạng III 70,5 70,5

11 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 20/3/1995 Giáo viên tiểu học hạng III 70,0 70,0

12 Hàn Thị Phong Nữ 09/5/1975 Giáo viên tiểu học hạng III 63,0 63,0

13 Đào Thị Thu Giang Nữ 12/9/1989 Giáo viên tiểu học hạng III 62,0 62,0

Môn Tin học

14 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 29/01/1983 Giáo viên tiểu học hạng III 76,5 76,5
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15 Vũ Thị Ngọc Hoan Nữ 05/10/1996 Giáo viên tiểu học hạng III 62,5 62,5

16 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 04/12/1991 Giáo viên tiểu học hạng III 57,75 57,75

17 Hoàng Thu Hiền Nữ 09/10/1990 Giáo viên tiểu học hạng III 56,5 56,5

18 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 07/8/1988 Giáo viên tiểu học hạng III 54,5 54,5

Môn Giáo dục thể chất

19 Nguyễn Cao Điền Nam 14/10/1993 Giáo viên tiểu học hạng III 76,0 76,0

III Giáo viên THPT: 02

Môn Vật Lý

1 Nguyễn Thị Hường Nữ 19/5/1990 Giáo viên THPT hạng III 78,0 78,0

Môn Địa Lý

2 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 20/02/1992 Giáo viên THPT hạng III 79,5 79,5

B NHÂN VIÊN: 03

1 Vũ Văn Tú Nam 20/7/1982 Kế toán viên trung cấp 80,75 5,0 85,75 Con Thương binh

2 Nguyễn Thanh Sơn Nam 04/9/1980 Kế toán viên trung cấp 83,5 83,5

3 Đỗ Thị Thanh Nữ 19/10/1985 Kế toán viên trung cấp 73,0 73,0

TỔNG SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN : 37 
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